
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 665/TTBVTV-TT Bình Thuận, ngày  04 tháng 8 năm 2022 

V/v khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, 

giám sát vùng trồng thanh long xuất khẩu 

sang thị trường Trung Quốc 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Theo phản ảnh một số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh có xuất khẩu thanh 

long sang thị trường Trung Quốc là đầu tháng 7/2022, có một số lô hàng thanh long 

Bình Thuận không được Trung tâm Kiểm dịch vùng cho thông quan, nên đã ùn ứ  

tại cửa khẩu do các Mã số vùng trồng này (mã số in trên bao gói thanh long) chưa 

thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ theo qui định tại Tiêu chuẩn cơ sở 

774:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, nên đã bị Cục bảo vệ 

thực vật thu hồi. 

Trước tình hình trên, nhằm tránh thiệt hại cho các cơ sở đóng gói thanh 

long xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp làm việc với Cục  Bảo vệ thực vật đề nghị gia hạn việc 

hoàn tất thủ tục giám sát đối với các mã vùng trồng xuất khẩu đi Trung Quốc đến 

tháng 9/2022. 

Trước đó, ngày 09/7/2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình 

Thuận đã có Công văn số 464/TB-TTBVTV thông báo về việc triển khai nhiệm vụ 

kiểm tra, giám sát và quản lý các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất 

khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, đồng thời Chi cục cũng đã thông báo rộng rãi trên Đài phát thanh - Truyền 

hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và trên Website của Chi cục.  

Theo quy định của Cục Bảo vệ thực vật tại Tiêu chuẩn cơ sở 

774:2020/BVTV, là định kỳ 06 tháng các vùng trồng phải được Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật kiểm tra, giám sát và gửi hồ sơ kết quả giám sát về Cục Bảo vệ 

thực để mã số vùng trồng được duy trì, tiếp tục sử dụng; những mã số vùng trồng 

không thực hiện theo quy định trên sẽ bị thu hồi.  
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Theo đó, để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vùng trồng trên 

địa bàn Tỉnh đảm bảo theo  quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV - Quy 

trình thiết lập và giám sát vùng trồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình 

Thuận đã có Thông báo số 271/TB-BVTV, ngày 06/4/2022 về việc kế hoạch giám 

sát định kỳ vùng trồng thanh long đã được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, và Thông báo số 570/TB-TTBVTV, ngày 27/6/2022 

về việc quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có có 83 Mã số vùng trồng 

thanh long xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; trong đó có 77 mã số vùng trồng 

thanh long xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc được  cấp theo địa bàn xã, thị trấn; 

đơn vị chủ mã số vùng trồng là Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn (Danh sách các 

mã số vùng trồng thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc tại phụ lục 1 đính kèm). 

 Tuy nhiên, đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận  

vẫn chưa nhận được hồ sơ nào của UBND các xã đề nghị kiểm tra, giám sát vùng 

trồng thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc. Do đó Chi cục không có cơ sở thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát các mã số vùng trồng thanh long xuất khẩu sang Trung 

Quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, để triển khai nhanh chóng việc kiểm tra, giám 

sát các mã vùng trồng thanh long được cấp cho các xã, Chi cục cũng đã chủ động 

phối hợp với UBND các huyện để trực tiếp xuống kiểm tra, hướng dẫn hồ sơ các xã 

trên địa bàn huyện Tánh Linh, Bắc Bình và Tuy Phong. Tuy nhiên, UBND các xã 

đã được kiểm tra, giám sát hiện nay chỉ mới có 6/14 xã (Hoà Minh – Tuy Phong; 

Phan Hiệp, Phan Hoà, Hồng Thái, Phan Rí Thành – Bắc Bình; Đức Thuận – Tánh 

Linh) gửi hồ sơ, các xã còn lại chưa bổ sung hồ sơ để Chi cục hoàn tất hồ sơ gửi 

Cục Bảo vệ thực vật theo qui định. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, đến tháng 9/2022 thì các mã số vùng trồng thanh 

long xuất khẩu đi Trung Quốc phải được kiểm tra, giám sát. Do đó, Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung 

như sau: 

+ Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã được cấp Mã số vùng trồng thanh 

long xuất khẩu đi Trung Quốc, khẩn trương nộp Hồ sơ đề nghị giám sát vùng trồng 

thanh long về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận trƣớc ngày 
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15/8/2022 để Chi cục có thời gian thực hiện việc kiểm tra giám sát, kịp nộp hồ sơ 

cho Cục Bảo vệ thực vật trước tháng 9/2022. 

+ Hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát vùng trồng thanh long xuất khẩu đảm 

bảo theo qui định tại 774:2020/BVTV (theo mẫu tại Phụ lục 2, 3, 4, 5 đính kèm). 

Sau khi hồ sơ đầy đủ, Chi cục sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp tại vùng 

trồng. Pho to 03 bộ, giữ lại UBND xã bản chính và 01 bản lưu tại Chi cục, 01 bản 

gửi cho Cục Bảo vệ thực vật. 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng Kinh tế thị 

xã, thành phố tổng hợp hồ sơ của các xã, thị trấn đề nghị Chi cục kiểm tra giám sát 

theo huyện, thị xã và thành phố, đảm bảo việc tổ chức kiểm tra, giám sát các vùng 

trồng được nhanh chóng. 

- Các vùng trồng thanh long nộp hồ sơ đề nghị giám sát vùng trồng thanh 

long xuất khẩu sang Trung Quốc sau ngày 15/8/2022, nếu mã số vùng trồng thanh 

long xuất khẩu sang Trung Quốc bị thu hồi theo quy định tại Tiêu chuẩn cơ sở 

774:2020/BVTV của Cục Bảo vệ thực vật, thì chủ mã số vùng trồng (Uỷ ban nhân 

dân xã/thị trấn) chịu trách nhiệm.   

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần thêm hướng dẫn chi 

tiết, đề nghị liên hệ trực tiếp về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Thuận, 

điện thoại: 0252.3824.889 (Bộ phận Trồng trọt) hoặc 035 620 5823 (Ông Đinh Đức 

Huy) và 0777 888 007 (bà Nguyễn Thị Thanh Nga) để kịp thời phối hợp giải 

quyết./.  

   

 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;    

- Sở Nông nghiệp và PTNT (thay b/c); 

- Chủ mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh  

theo phụ lục 1 (thực hiện); 

- Website Chi cục;                                                                             

- Lãnh đạo Chi cục (đ/c Bảo, đ/c Vinh); 
- Lưu: VT, TT (H). 

CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

Đỗ Văn Bảo 
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Phụ lục 1 

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã đƣợc cấp mã số vùng trồng thanh long xuất 

khẩu sang thị trƣờng Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

STT TÊN VÙNG TRỒNG ĐỊA CHỈ 

I Huyện Tuy Phong 

1 Phu Lac 's Orchard Xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong 

2 Phong Phu 's Orchard Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong 

3 Chi Cong 's Orchard Xã Chí Công, huyện Tuy Phong 

4 Hoa Minh 's Orchard Xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong 

5 Phuoc The 's Orchard Xã Phước Thể, huyện Tuy Phong 

6 Lien Huong Lac 's Orchard TT. Liên Hương, huyện Tuy Phong 

7 Vinh Hao 's Orchard Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong 

II Huyện Bắc Bình 

1 Hong Thai 's Orchard Xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình 

2 Cho Lau 's Orchard TT. Chợ Lầu, huyện Bắc Bình 

3 Hai Ninh 's Orchard Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình 

4 Phan Thanh 's Orchard Xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình 

5 Binh An 's Orchard Xã Bình An, huyện Bắc Bình 

6 Song Luy 's Orchard Xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình 

7 Luong Son 's Orchard TT. Lương Sơn,huyện Bắc Bình 

8 Phan Ri Thanh 's Orchard Xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình 

9 Binh Tan 's Orchard Xã Bình Tân, huyện Bắc Bình 

10 Phan Hiep 's Orchard Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình 

11 Phan Tien 's Orchard Xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình 

12 Phan Hoa 's Orchard Xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình 

13 Song Binh 's Orchard Xã Sông Bình, huyện Bắc Bình 

14 Hoa Thang 's Orchard Xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình 

15 Hong Phong 's Orchard Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình 

16 Phan Dien 's Orchard Xã Phan Điền, huyện Bắc Bình 
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III Huyện Hàm Thuận Bắc 

1 Ham Thang 's Orchard Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc 

2 Phu Long 's Orchard TT. Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc 

3 Ham Duc 's Orchard Xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc 

4 Hong Son 's Orchard Xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc 

5 Hong Liem 's Orchard Xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 

6 Thuan Hoa 's Orchard Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc 

7 Ham Phu 's Orchard Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc 

8 Ham Tri 's Orchard Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc 

9 Thuan Minh 's Orchard Xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc 

10 Ma Lam 's Orchard TT. Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc 

11 Ham Chinh 's Orchard Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc 

12 Ham Liem 's Orchard Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 

13 Ham Hiep 's Orchard Xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc 

14 Dong Tien 's Orchard Xã Đông Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc 

IV Thành phố Phan Thiết 

1 Phong Nẫm 's Orchard Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết 

2 Tien Loi 's Orchard Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết 

3 Tien Thanh 's Orchard Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết 

V Huyện Hàm Thuận Nam 

1 Ham Can 's Orchard Xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam  

2 Ham Thanh 's Orchard Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam  

3 Muong Man 's Orchard Xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam  

4 Ham My 's Orchard Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam  

5 Ham Kiem 's Orchard Xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam  

6 Ham Cuong 's Orchard Xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam  

7 Ham Minh 's Orchard Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam  

8 Thuan Nam 's Orchard TT. Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam  

9 Tan Lap 's Orchard Xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam  

10 Tan Thuan 's Orchard Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam  

11 Tan Thanh 's Orchard Xã Tân Thanh, huyện Hàm Thuận Nam  

12 Thuan Quy 's Orchard Xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam  
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VI Huyện Hàm Tân 

1 Tan Minh 's Orchard Thị trấn Tân Minh 

2 Tan Nghia 's Orchard Thị trấn Tân Nghĩa 

3 Song Phan 's Orchard Xã Sông Phan, huyện Hàm Tân 

4 Tan Phuc 's Orchard Xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân 

5 Tan Duc 's Orchard Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân 

6 Tan Thang 's Orchard Xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân 

7 Tan Hai 's Orchard Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân 

8 Tan Ha 's Orchard Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân 

9 Tan Xuan 's Orchard Xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân 

10 Son My 's Orchard Xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân 

VII Thị xã La Gi 

1 Tan Tien 's Orchard Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi 

2 Tan Hai 's Orchard Xã Tân Hải, Thị xã La Gi 

VIII Huyện Tánh Linh 

1 Nghi Duc 's Orchard Xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh 

2 Duc Tan 's Orchard Xã Đức Tân, huyện Tánh Linh 

3 Bac Ruong 's Orchard Xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh 

4 Huy Khiem 's Orchard Xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh 

5 Dong Kho 's Orchard Xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh 

6 Duc Binh 's Orchard Xã Đức Bình, huyện Tánh Linh 

7 Gia Huynh 's Orchard Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh  

8 Suoi Kiet 's Orchard Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh 

IX Các đơn vị khác 

1 Amavie Farm 
Xã Thuận Quý, xã Hàm Cường, huyện 

Hàm Thuận Nam 

2 Yuelaimei import export Co., Ltd 
Xã Hàm Thạnh, xã Hàm Kiệm, huyện 

Hàm Thuận Nam 

3 Trinh Anh Farm Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam 

4 Hong An agricultural import-export 

company limited  
Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình 

5 Hong An agricultural import-export 

company limited  

Xã Hải Ninh, xã Bình An, huyện Bắc 

Bình 

6 Thanh Binh cooperation 's Orchard  Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam 
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Phụ lục 2. Mẫu Đơn đề nghị giám sát vùng trồng thanh long xuất khẩu 

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

…………………………………                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

………………………………… 

        Số: ………./                                                  ........, ngày ..... tháng.......năm................... 

     

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

V/v Giám sát mã số vùng thanh long xuất khẩu 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị giám sát mã số: .........................................................  

Người đại diện: ............................................................................................................  

Địa chỉ: ........................................................................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ..............................  

Điện thoại:…………………….Fax:…………………Email: ....................................  

2. Tên vùng trồng đề nghị giám sát mã số: .................................................................  

Địa chỉ: ........................................................................................................................  

Loại cây trồng đề nghị giám sát mã số:.......................................................................  

Mã số vùng trồng (PUC): ............................................................................................  

Thị trường xuất khẩu đề nghị giám sát mã số: ............................................................  

 .....................................................................................................................................  

Số đợt thu hoạch/năm: .................................................................................................  

Diện tích: .....................................................................................................................  

Số hộ tham gia vùng trồng: .........................................................................................  

Thông tin về sản lượng trung bình 3 năm gần nhất (tấn/ha/năm): ..............................  

 .....................................................................................................................................  

(Trường hợp trồng mới thì ghi sản lượng dự kiến) 

Giấy chứng nhận VietGap/GlobalGap:            Có                Không   

+ Các loài sinh vật gây hại đã phát hiện: ....................................................................  
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 .....................................................................................................................................  

+ Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã áp dụng: ................................................  

 .....................................................................................................................................  

3. Tài liệu kèm theo: 

+ Danh sách các hộ nông dân trong vùng kèm theo diện tích. 

+ Cam kết tham gia tuân thủ các quy định của thị trường nhập khẩu của hộ nông 

dân hoặc văn bản đồng ý liên kết với đơn vị đứng tên vùng trồng hoặc văn bản có 

giá trị tương đương trong trường hợp đại diện mã số là tổ chức/ cá nhân liên kết 

với vùng trồng. 

+ Bản sao giấy chứng nhận VietGAP, GlobalG.A.P … cho vùng trồng (nếu có). 

+ Nhật ký canh tác của vườn trồng  

Chúng tôi xin cam đoan thông tin trong đơn đề nghị, tài liệu kèm theo là 

đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và giám sát mã số vùng trồng./. 

                                            Tổ chức, cá nhân đề nghị giám sát mã số vùng trồng 

         (Ký, đóng dấu) 
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Phụ lục 3. Mẫu Bản cam kết thực hiện tiêu chuẩn – vùng trồng trái cây  

xuất khẩu sang các thị trƣờng 

 

Tên đơn vị:………………………… 

…………………………………….... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

……………., ngày……….tháng……năm 202…….. 

 

BẢN CAM KẾT 

V/v: Thực hiện tiêu chuẩn – vùng trồng trái cây  

xuất khẩu sang các thị trƣờng 

 

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị giám sát mã số:……………..……..……………….. 

Người đại diện:………………………………………………………………………. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………. 

Mã số doanh nghiệp/CMND/CCCD:……………………………………………… 

Điện thoại:……………………..Fax:…………………… Email: ………………… 

2. Tên vùng đề nghị giám sát mã số: ……………………………………………… 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………. 

Loại cây trồng :……………………………………………….................................... 

Mã số vùng trồng (PUC):……………………………………………………………. 

Thị trường xuất khẩu: ………………………………………...................................... 

Số đợt thu hoạch/năm: ………………………………………………………………. 

Diện tích: ……………………………………………………………………………. 

Số hộ tham gia vùng trồng: …………………………. 

Thông tin về sản lượng trung bình 3 năm gần nhất (tấn/ha/năm): ..........................  

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện các nội dung như sau: 

- Áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.  

- Quản lý dịch hại theo IPM. 
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- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định và thực hiện theo các yêu cầu 

của nước nhập khẩu./. 

 Đại diện ……………………………................ 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4. Mẫu sổ nhật ký canh tác 

 

SỔ NHẬT KÝ CANH TÁC/ Farm diary 
Vụ canh tác/Crop season: ………………………………… 

 

Tên hộ sản xuất/Farmer` s name/ Supervisor: ..........................................................................................................................  

Địa chỉ/Address: .......................................................................................................................................................................  

Mã số vùng trồng/P.U.C: ..........................................................................................................................................................  

Diện tích canh tác/Planted area: ...............................................................................................................................................  

Giống/Variety: ..........................................................................................................................................................................  

Thời điểm bắt đầu thu hoạch/Beginning of season: .................................................................................................................  

Thời điểm kết thúc thu hoạch/end of season: ...........................................................................................................................  

Sản lượng dự kiến (estimated productivity): ............................................................................................................................  

Sản lượng thực tế (actual productivity): ...................................................................................................................................  

Người thu mua (Buyer): ...........................................................................................................................................................  
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Ngày/ 

tháng 

/năm 

Giai đoạn 

sinh trƣởng 

của cây 

trồng 

Nội dung 

công việc 

Sinh vật 

gây hại 

phát 

hiện 

Tên phân/ thuốc 

BVTV 

(tên thƣơng mại) 

Hoạt chất 

thuốc BVTV 

Lƣợng sử 

dụng 

Thời 

gian 

cách ly 

Ghi chú 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

* Lưu ý: chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có đăng ký sử dụng trên cây thanh long trong Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2021 (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 

12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) 



13 

 

Phụ lục 5. Mẫu nhật ký thu hoạch 

 

STT Thời gian 

thu hoạch 

(Ngày/tháng/ 

năm) 

Số lô Khối 

lƣợng 

Loại 

hàng 

Chất 

lƣợng 

Ngƣời mua 

(thƣơng lái/cơ sở 

đóng gói) 

Địa chỉ mua 
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